PHỤ LỤC 38
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CHỈ BÁO HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ (ECDIS)

(Ban hành theo Thông tư số……/2023/TT-BGTVT ngày …...tháng…. năm….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Phần A: Cấu trúc chương trình huấn luyện 
1. Mục đích

Chương trình được xây dựng để huấn luyện cho cho các sỹ quan và thuyền viên về khai thác sử dụng hệ thống thông tin chỉ báo và hải đồ điện tử (ECDIS), đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ở mục A-II/1, A-II/2, A-II/3, B-I, B-II của Bộ luật STCW và các sửa đổi.
2. Mục tiêu


Học viên sau huấn luyện sẽ đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực nêu tại Bảng A-II/1, A-II/2, A-II/3 của Bộ luật STCW và các sửa đổi. Cụ thể các học viên phải nắm được các kiến thức và kỹ năng như sau:

- Hiểu biết về khả năng và những giới hạn đối với các hoạt động của hệ thống ECDIS;

- Sử dụng thành thạo, giải thích và phân tích thông tin của hệ thống ECDIS;

- Quản lý các quy trình vận hành, các tệp hệ thống và dữ liệu, và các nội dung liên quan;

- Sử dụng chức năng phát lại (Playback) của ECDIS để kiểm tra, lập tuyến hàng hải và kiểm tra các chức năng khác của hệ thống.

3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học
Học viên tham gia khoá học phải hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ hàng hải radar - arpa mức sỹ quan vận hành.
4. Cấp Giấy chứng nhận

Học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo Hải đồ điện tử (ECDIS).

Cơ sở đào tạo xem xét, quyết định việc miễn hoặc công nhận một số nội dung học viên đã được học tập, huấn luyện trong chương trình đào tạo khác do chính cơ sở đào tạo tổ chức. Học viên phải học tập, huấn luyện các nội dung còn thiếu và tham gia kiểm tra hoặc đánh giá để được công nhận hoàn thành khoá học.

5. Giới hạn lớp học 
Số lượng học viên trong mỗi lớp học không nên vượt quá 25 học viên. Trong trường hợp vượt quá, cơ sở đào tạo phải bố trí tăng cường đủ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng khóa học.
6. Tiêu chuẩn giảng viên, huấn luyện viên
Giảng viên, huấn luyện viên phải đáp ứng yêu cầu của Nghị định Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên và phải: 

- Có GCNKNCM sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành ngành boong trở lên;

- Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo Hải đồ điện tử (ECDIS);
- Có giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính.

7.  Phương pháp đánh giá 

Điều kiện dự thi hoặc kiểm tra kết thúc học phần

Học viên được dự thi/kiểm tra hết học phần khi đã tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của học phần và đáp ứng được các yêu cầu khác đối với học phần.

Hình thức đánh giá kết thúc học phần

Cơ sở đào tạo lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp, gồm vấn đáp hoặc trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc đánh giá thực hành.

Địa điểm thi hoặc kiểm tra

Tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành, mô phỏng, phù hợp với nội dung, hình thức đánh giá.
Nội dung đánh giá
- Những giới hạn đối với các hoạt động của hệ thống ECDIS;

- Khai thác, trình bày diễn giải, và phân tích thông tin của hệ thống ECDIS;

- Quản lý quá trình vận hành, các tệp (files) hệ thống và dữ liệu, và các nội dung liên quan.
8. Phương tiện trợ giảng (A)
A1 - Máy chiếu/tivi.
9.  Tham chiếu theo IMO (R)

R1 - Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention), as amended;

R2 - 1974 SOLAS Convention, Regulations V/19, V/20 and V/27, as amended 2009, IMO Res. MSC 282(86);

R3 - Revised ECDIS Performance Standards, MSC.232(82), IMO, 12/2006;

R4 - ECDIS Performance Standards, IMO Resolution A.817(19) as adopted 11/1995, including Appendices 1 – 5, Appendix 6 as adopted 11/1996 Res. MSC.64(67), and Appendix 7 as adopted 12/1998 Res. MSC.86(70);

R5 - IMO MSC.1/Circ.1391, Operating anomalies identified within ECDIS;

R6 - IMO SN.1/Circ.266/Rev. 1, Maintenance of Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Software;

R7 - Guidelines for Voyage Planning, IMO Res. A.893(21);

R8 - COLREGS – International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended;

10.  Tài liệu tham khảo (B)

B1 IMO model course 1.27 on Operational use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) và các tài liệu khác liên quan.
11. Tài liệu học tập (T)

T1. Bài giảng huấn luyện nghiệp vụ khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo Hải đồ điện tử (ECDIS).
PHẦN B: Chương trình và phân bố thời gian huấn luyện
	Mục
	Nội dung
	Thời gian (giờ)

	
	
	LT
	TH

	1.
	Giới thiệu về khóa học
	0.5
	

	2.
	Các thành phần của hải đồ điện tử 
	7.0
	2.0

	3.
	Trực canh với hệ thống hải đồ điện tử
	7.0
	2.0

	4.
	Lập tuyến hàng hải và giám sát hành trình trên hải đồ điện tử
	7.0
	2.0

	5.
	Mục tiêu, hải đồ và hệ thống của hải đồ điện tử
	4.5
	2.0

	6.
	Trách nhiệm của hải đồ điện tử
	3.0
	

	7.
	Đánh giá kết thúc khóa huấn luyện
	1.0
	2.0

	Cộng
	30.0
	10.0

	Tổng
	40 giờ


Ghi chú: 01 giờ bằng 45 phút giảng dạy, học tập trên lớp
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